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Tiết 91,92,93 : LUYỆN TẬP NGHỊ LUẬN VỀ MỘT BÀI THƠ, ĐOẠN THƠ

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: 
1. Kiến thức
Củng cố những kiến thức cơ bản về bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.
2.năng lực 
Kĩ năng trình bày bài, kĩ năng lập ý cho bài tập viết bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.
-- Năng lực chung: giao tiếp, giải quyết vấn đề, tự học.
-Năng lực chuyên biệt: sáng tạo, hợp tác,cảm thụ thẩm mĩ thơ văn.
3. Phẩm chất :
Tập trung chú ý trong học tập.
II. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1. ĐỀ 1: Nghị luận về một đoạn thơ (4,5 điểm)
	Hoạt động của GV- HS
	Kiến thức cần đạt

	GV chiếu đề bài trên màn hình TV
Đề bài: Cảm nhận của em về đoạn thơ sau:
“ Rồi sớm rồi chiều lại bếp lửa bà nhen
  Một ngọn lửa lòng bà luôn ủ sẵn
  Một ngọn lửa chứa niềm tin dai dẳng...

  Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa
  Mấy chục năm rồi đến tận bây giờ
  Bà vẫn giữ thói quen dậy sớm.
  Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm
Nhóm niềm yêu thương khoai sắn ngọt bùi
Nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui
Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ
Ôi!Kỳ lạ và thiêng liêng – bếp lửa”
(Bếp lửa-Bằng Việt, SGK Ngữ văn 9 tập I)

1.Gv huớng dẫn HS xác định yêu cầu của đề bài: 
*Về kĩ năng :
- Hiểu đúng yêu cầu của đề bài ; vận dụng tốt các kĩ năng làm văn để viết bài nghị luận văn học; bố cục ba phần rõ ràng ; lập luận chặt chẽ, mạch lạc ; dẫn chứng phong phú, tiêu biểu ; 
*Về kiến thức :
- Có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau trên cơ sở hiểu rõ yêu cầu của đề bài, nắm chắc tác phẩm, không suy diễn tùy tiện. 
2. Cho HS thực hiện nhóm nhỏ (Nhóm 4 theo từng bàn) lập dàn ý cho đề bài. – 10phút, nhóm trưởng điều hành, cử bạn ghi chép.
3. GV chiếu : Dàn ý định hướng, chiếu kquả các nhóm, căn cứ định hướng nhận xét chéo -> GV nhận xét chốt vấn đề. 
   


















4. GV cho HS hoạt động cá nhân: Viết mở bài, kết bài cho đề văn – 10 phút
 GV: Thu bài, cho bạn nxet, gv nhận xét
· Lưu ý, chốt kĩ năng làm bài nghị luận về 1 đọan thơ.

	            Định hướng trả lời
A. Mở bài:(0,25 điểm)
  Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm, nội dung đoạn trích
B. Thân bài ( 4điểm)
*Suy ngẫm về bà và cuộc đời bà ( 1,5đ)
- Từ hình ảnh bếp lửa đã bùng lên thành ngọn lửa 
- Từ rồi  cùng với các từ chỉ thời gian sớm, chiều và các động từ nhen, ủ, chứa gợi công việc đầy lo toan vất vả của bà.
- Điệp ngữ một bếp lửa với kết cấu song song đã khẳng định niềm tự hào của người cháu  về tấm lòng, tình cảm và bản lĩnh sống của bà.
-Ngọn lửa là hình ảnh ẩn dụ ,tượng trưng:  tình yêu thương bà dành cho cháu, ngọn lửa của sức sống, niềm tin...
*Từ những kỷ niệm tuổi ấu thơ bên bà và bếp lửa, người cháu nâng lên thành suy ngẫm về bà và cuộc đời bà (1,75đ)
-Từ láy lận đận đảo lên đầu câu thơ nhấn mạnh cuộc đời tần tảo, vất vả, khó nhọc của bà. Hình ảnh ẩn dụ nắng mưa lặp đi lặp lại trong bài thơ diễn tả nỗi ám ảnh khôn nguôi của người cháu về cuộc đời đầy mưa nắng của bà.
-Từ nhóm lặp lại 4 lần mở ra nhiều tầng nghĩa khác nhau
- Cảm xúc của người cháu: Ôi.....bếp lửa.
Bếp lửa cuả bà kỳ diệu vì nó cháy trong mọi hoàn cảnh, thiêng liêng vì nó trở thành một mảnh tâm hồn không thể thiêu trong đời sống tinh thần của người cháu
=>Bếp lửa và bà đã hóa thân làm một, luôn rực cháy, bất tử và thiêng liêng. Bếp lửa  không chỉ là hiện thân của người bà tần tảo sớm hôm, không chỉ là hình ảnh của gia đình mà còn là hiện thân của quê hương, đất nước.
* Đánh giá (0,75 điểm)
-NT: sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tự sự, miêu tả và bình luận khiến cho ý thơ vừa giàu cảm xúc, vừa sâu sắc
-Thể thơ, hình ảnh thơ...
*ND: Suy ngẫm của người cháu về bà và cuộc đời bà
C. Kết bài (0,25 điểm)
- Khẳng định vấn đề nghị luận
- Cảm nghĩ riêng của bản thân.




Đề 2: Nghị luận về đoạn thơ có gắn nhận định (4,5 đỉêm)

	Hoạt động của GV- HS
	Kiến thức cần đạt

	GV chiếu đề bài trên màn hình TV
Đề bài: Yếu tố hiện thực tươi rói và yếu tố lãng mạn trong trẻo trong đoạn thơ sau:
 ... “Những chiếc xe từ trong bom rơi
      Đã về đây họp thành tiểu đội
     Gặp bè bạn suốt dọc đường đi tới
     Bắt tay nhau qua cửa kính vỡ rồi.

    Bếp Hoàng Cầm ta dựng giữa trời
   Chung bát đũa nghĩa là gia đình đấy
   Võng mắc chông chênh đường xe chạy
   Lại đi, lại đi trời xanh thêm.

  Không có kính, rồi xe không có đèn,
  Không có mui xe, thùng xe có xước,
 Xe vẫn chạy vì Miền Nam phía trước:
Chỉ cần trong xe có một trái tim.”
            (Trích Bài thơ về tiểu đội xe không kính - Phạm Tiến Duật, Ngữ văn 9, tập một)
Các hoạt động thực hiện tương tự như ở tiết 1
Sau khi huớng dẫn HS lập đc dàn ý GV cho các em thực hành viết phần giải thích  nhận định, đánh giá.

	Định hướng trả lời
1. Giới thiệu tác giả, tác phẩm, định hướng nêu ở đề bài: (0,25 điểm)
- Phạm Tiến Duật là gương mặt tiêu biểu trong thế hệ các nhà thơ trẻ thời kì kháng  chiến chống Mỹ...
- Bài thơ về tiểu đội xe không kính sáng tác năm khi cuộc kháng chiến chống Mĩ đang diễn ra gay go ác liệt, được in trong tập thơ “Vầng trăng quầng lửa”. Bài thơ đã sáng tạo một hình ảnh độc đáo: những chiếc xe không kính, qua đó khắc hoạ nổi bật hình ảnh những người lính lái xe ở Trường Sơn trong thời kì kháng chiến chống Mĩ cứu nước với tư thế hiên ngang, tinh thần lạc quan, dũng cảm, bất chấp khó khăn nguy hiểm, thể hiện ý chí chiến đấu giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. 
- Nêu vấn đề: Dẫn nhận xét  và nội dung : toát lên vẻ đẹp của người lính lái xe vận tải Trường Sơn. 
2.Giải thích nhận xét ( 0,5 đ )
-Nói yếu tố hiện thực tươi rói trong thơ chính là chất hiện thực cuộc sống mà tác giả đưa vào thơ. Nó còn thể hiện ở đề tài của bài thơ: phản ánh hiện thực cuộc kháng chiến chống Mĩ đầy khó khăn và  gian khổ.
- Lãng mạn là cái đẹp, là sự bay bổng. Yếu tố lãng mạn trong trẻo của đoạn thơ toát lên từ vẻ đẹp tâm hồn của người lính với  tinh thần lạc quan, tình đồng chí đồng đội keo sơn, giàu tình yêu quê hương đất nước và ý chí quyết tâm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
3. Chứng minh cụ thể qua đoạn thơ: (2,75 điểm)
a. Chất hiện thực và lãng mạn được thể hiện ở vẻ đẹp của tình đồng chí, đồng đội và tinh thần lạc quan sôi nổi của người lính.
Khổ 1: 
+ Tiết tấu nhịp điệu nhẹ nhàng và được thay đổi từ ¾ thành 4/3 linh hoạt trong các dòng thơ giúp tác giả tái hiện rõ cuộc sống vật chất, tình cảm của người lính: lúc thong thả, khi mạnh mẽ.
+ Những chiếc xe từ trong bom rơi là hình ảnh tả thực về những chiếc xe vượt qua bao thử thách khốc liệt của bom đạn chiến trường trở về.
+ Người lính gặp nhau trong những phút dừng chân ngắn ngủi, họp thành một “tiểu đội xe không kính” - tiểu đội những chàng trai lái xe quả cảm, hiên ngang mà hồn nhiên, tinh nghịch. 
+ Trên những chiếc xe không kính, người lính đã biến những khung cửa kính vỡ thành không  gian gần gũi để bắt tay nhau “bắt tay qua cửa kính vỡ rồi”, cái bắt tay thay cho lời nói. Họ bắt tay nhau vì yên tâm khi thấy đồng đội mình vẫn an toàn trở về và cũng là để truyền cho nhau hơi ấm, sức mạnh, lòng quyết tâm để lái những chiếc xe vượt lên phía trước. (Liên hệ với cái cái nắm tay trong bài thơ Đồng chí của Chính Hữu  Thương nhau tay nắm lấy bàn tay) 
  Khổ 2:  
- Tác giả đã tái hiện lại một cách chân thực cuộc sống của người lính lái xe. Mọi sinh hoạt đều rất tạm bợ, thiếu thốn: Bếp Hoàng Cầm dựng giữa trời, chung bát chung đũa, võng  mắc chông chênh. Nhưng với họ như vậy là gia đình (Một cách định nghĩa về gia đình thật lạ, thật hóm hỉnh mà chân thành sâu sắc- đó là gia đình của những người lính cùng chung nhiệm vụ, lí tưởng chiến đấu). 
- Sau những phút nghỉ ngơi thoáng chốc và bữa cơm thời chiến vội vàng bên nhau, họ lại lên đường. Cách diễn đạt linh hoạt, tự nhiên như đời sống giản dị của người lính tiếp tục được tác giả thể hiện trong khổ thơ.
+ Từ láy chông chênh gợi cảm giác bấp bênh, không bằng phẳng - đó là những khó khăn gian khổ trên con đường ra trận.
+ Câu thơ Lại đi, lại đi trời xanh thêm có bảy chữ tất cả đều là thanh bằng gợi cảm giác nhẹ nhõm rất ung dung, lạc quan của người lính.
+ Điêp ngữ lại đi, lại đi nhấn mạnh nhịp sống chiến đấu và hành quân của tiểu đội xe không kính mà không một sức mạnh, bom đạn nào có thể ngăn cản nổi. Ngỡ như họ không ngừng, không nghỉ càng đi sâu vào chiến trường, chứng tỏ chiến thắng càng lớn, con đường giải phóng rộng hơn xa hơn, vì thế trời càng xanh thêm.  
+ Trời xanh là hình ảnh ẩn dụ, biểu tượng cho bầu trời tự do và có lẽ trời xanh thêm vì lòng  người  lính luôn có sẵn niềm tin về một  ngày mai tươi sáng. 
b. Hiện thực tươi rói và lãng mạn trong trẻo còn được thể hiện ở tấm lòng lòng yêu nước, ý chí quyết tâm giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước.
Khổ còn lại: 
Khái quát ý: Hoàn thiện bức chân dung tuyệt vời về người lính lái  xe với lòng yêu nước ý chí quyết tâm giải phóng Miền Nam  thống nhất đất nước.	       
 - Hai câu đầu tiếp tục khắc họa những chiếc xe không kính. Bom đạn của chiến tranh không chỉ làm cho những chiếc xe không có kính mà những chiếc xe còn bị hư hỏng nhiều hơn không có đèn, không có mui, thùng xe có xước...  
- Hai câu thơ đầu tiếp tục khắc họa những chiếc xe không kính để làm nổi bật vẻ đẹp người lính lái xe. Bom đạn của chiến tranh không chỉ làm cho những chiếc xe không có kính mà những chiếc xe còn bị hư hỏng nhiều hơn: không có đèn,  không có mui, thùng xe có xước...
       + Điệp ngữ không có được nhắc đi nhắc lại tới ba lần trong hai câu thơ cùng với phép liệt kê như nhân lên những thử thách khốc liệt của chiến tranh. 
       + Hai dòng thơ ngắt ra làm bốn khúc như bốn chặng đường gập ghềnh, khúc khuỷu đầy chông gai. 
-> Những chiếc xe không kính một lần nữa giúp người đọc hiểu rõ hơn về hiện thực khốc liệt của chiến tranh và càng người lên vẻ đẹp của người lính lái xe.
 - Trên những chiếc xe mang đầy thương tích, người lính vẫn kiên cường vượt lên trên bom đạn, hăm hở lao ra tiền tuyến với một tình cảm cảm thiêng liêng “vì Miền Nam”, vì cuộc chiến đấu giành độc lập thống nhất đất nước.           	
+ Đối lập với cái không có ở hai câu thơ trên là cái có ở hai câu cuối: có một trái tim.
+ Trái tim là một hình ảnh hoán dụ tuyệt đẹp chỉ người lính lái xe với một trái tim gan góc, kiên cường, trái tim yêu nước mang khát vọng sống cao đẹp: quyết tâm giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước.
-> Cội nguồn, sức mạnh của cả đoàn xe, phẩm chất anh hùng của người lính lái xe tích tụ, kết đọng lại ở cái “trái tim” gan góc, kiên cường.
+ Câu thơ cuối được coi là nhãn tự, là con mắt của bài thơ, bật sáng chủ đề, toả sáng, hoàn thiện bức chân dung của người lính lái xe:  Nhà thơ tô đậm những cái “không” để làm nổi bật cái “có”, làm nổi bật chân lí của thời đại: bom đạn, chiến tranh có thể làm cho những chiếc xe bị méo mó, biến dạng...hoặc huỷ hoại những giá trị vật chất nhưng không thể bẻ gẫy được những giá trị tinh thần cao đẹp, ý chí quyết tâm của người lính lái xe….
-> Như vậy sức mạnh có thể quyết định chiến thắng nhưng không phải là vũ khí hay công cụ mà là con người có trái tim nồng nàn yêu nước, có niềm tin vững chắc vào tương lai.
3. Đánh giá: (0,5 điểm)
 - Khái quát nghệ thuật, vẻ đẹp của người lính lái xe Trường Sơn: Lựa chọn hình ảnh thơ độc đáo, có sáng tạo tinh tế nhưng mang đậm chất hiện thực; ngôn ngữ của đời sống thường ngày, tạo nhịp điệu linh hoạt thể hiện giọng điệu ngang tàng trẻ trung, tinh nghịch nhưng rất tự nhiên; các biện pháp nghệ thuật điệp ngữ, ẩn dụ, hoán dụ... Và đặc biệt là sự kết hợp hài hòa bởi yếu tố hiện thực tươi rói và yếu tố lãng mạn trong trẻo để thể hiện vẻ đẹp của người lính lái xe Trường Sơn trong thời kì kháng chiến chống Mĩ cứu nước.
 - Vẻ đẹp của người lính lái xe với vẻ đẹp của tình đồng chí đồng đội, niềm lạc quan sôi nổi của tuổi trẻ và ý chí quyết tâm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước giúp người đọc hiểu hơn về thế hệ trẻ Việt Nam trong những năm tháng hào hùng của dân tộc. 
- Có thể liên hệ vẻ đẹp của những cô gái thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn trong tác phẩm Những ngôi sao xa xôi - Lê Minh Khuê; người lính trong bài Nhớ - Phạm Tiến Duật.... Họ là những con người:
             
 Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước,
  Mà lòng phới phới dậy tương lai.  
[bookmark: _GoBack]               ( Nước non ngàn dặm - Tố Hữu)


III. CỦNG CỐ - DẶN DÒ
-  Nắm bắt chắc chắn những nội dung trọng tâm đã ôn trong buổi học.
-  BTVN: Làm đề 2 dựa vào dàn ý chi tiết (GV phát tài liệu cho HS). 



